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Câu hỏi và Câu trả lời về việc 
Tuân thủ và Tiếp cận Đạo luật 
Mỹ phẩm Không Độc hại

 

Tài liệu này tóm tắt các câu hỏi về tuân thủ và tiếp cận cộng đồng cũng như phản hồi của chúng 
tôi. Tìm thêm thông tin về Đạo luật Mỹ phẩm Không Độc hại (TFCA) trên trang mạng TFCA1 và 
trang mạng dành cho bên liên quan.2 Nếu quý vị có thắc mắc, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo 
địa chỉ email ToxicFreeCosmetics@ecy.wa.gov.  

Định nghĩa 
Câu hỏi 1: Luật và quy định về Đạo luật Mỹ phẩm Không Độc hại hạn chế hóa chất khi cố ý 
thêm vào. Những gì được coi là “cố ý thêm vào”? 

Câu trả lời : Vì TFCA không định nghĩa thuật ngữ “cố ý thêm vào”, chúng tôi dự định định 
nghĩa nó trong luật. Định nghĩa dự thảo này, dựa trên một luật khác về chất độc hại 
trong sản phẩm,3 được đưa vào luật dự thảo sơ bộ về sản phẩm mỹ phẩm:4 

“Hóa chất được cố ý thêm vào” hoặc “cố ý thêm vào” có nghĩa là hóa chất có 
chức năng mong muốn trong sản phẩm cuối cùng hoặc trong quá trình sản xuất 
sản phẩm hoặc thành phần của sản phẩm. 

Nếu chúng tôi áp dụng định nghĩa này trong luật, hóa chất được thêm vào công thức 
hương liệu và chất bảo quản được thêm vào nguyên liệu thô sẽ đáp ứng định nghĩa “cố 
ý thêm vào” vì chúng có chức năng mong muốn trong thành phần. Chúng sẽ phải chịu 
các hạn chế. 

Các chức năng mong muốn có thể bao gồm chất bảo quản trong nguyên liệu thô hoặc 
chất cố định hương thơm trong công thức hương thơm. Các thành phần phụ được bao 
gồm trong định nghĩa này về “cố ý thêm vào.”  

 
1 https://ecology.wa.gov/tfca 
2 https://www.ezview.wa.gov/site/alias__1962/38927/toxic_free_cosmetics.aspx 
3 https://app.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=173-337-025 
4 https://www.ezview.wa.gov/Portals/_1962/Documents/Cosmetics/TFCA_PrelimDraftRule_2024-
07.pdf 
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TFCA không áp dụng cho các hóa chất trong bao bì sản phẩm. Để biết thêm thông tin về 
chất độc trong bao bì sản phẩm tại tiểu bang Washington, vui lòng đọc về PFAS trong 
bao bì thực phẩm5 và Chương 70A.222 RCW: Bao bì chứa kim loại và hóa chất độc hại.6 

Sự tuân thủ 
Câu hỏi 2: Những hóa chất nào bị hạn chế trong Đạo luật Mỹ phẩm Không Độc hại và khi nào? 

Câu trả lời: TFCA hạn chế năm loại hóa chất và bốn loại hóa chất khi cố ý thêm vào một 
sản phẩm mỹ phẩm. Năm loại hóa chất đó là: 

• Formaldehyde 
• Methylene glycol 
• Triclosan 
• meta-Phenylenediamine và các muối của nó 
• ortho-Phenylenediamine và các muối của nó 

Bốn loại hóa chất là: 

• ortho-Phthalates 
• Các chất per và polyfluoroalkyl (PFAS) 
• Thủy ngân và các hợp chất thủy ngân 
• Chì và các hợp chất chì 

TFCA hạn chế chì và hợp chất chì khi hàm lượng chì trong sản phẩm ở mức 1 phần triệu 
trở lên, bất kể có cố ý thêm vào hay không. 

Các hạn chế có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2025. Các sản phẩm được mua để sử 
dụng hoặc bán lại vào hoặc sau ngày này phải tuân thủ Đạo luật Mỹ phẩm Không Độc hại 
(TFCA).7 Các nhà bán lẻ tại Tiểu bang Washington có thể bán hoặc sử dụng các sản phẩm 
không tuân thủ cho đến ngày 1 tháng 1 năm 2026, nếu họ sở hữu chúng trước ngày 1 
tháng 1 năm 2025. 

Câu hỏi 3: Ai chịu trách nhiệm đảm bảo sản phẩm tuân thủ quy định? 

Câu trả lời: Nếu quý v là người sản xuất, cố ý bán, chào bán, phân phối để bán hoặc 
phân phối để sử dụng các sản phẩm mỹ phẩm tại Tiểu bang Washington, quý vị phải 
chịu trách nhiệm. Điều này bao gồm các sản phẩm được bán trực tuyến cũng như các 
sản phẩm được bán tại các cửa hàng truyền thống. Nếu quý vị là nhà sản xuất theo định 

 
5 https://ecology.wa.gov/PFAS-food-packaging 
6 https://apps.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=70A.222 
7 https://app.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=70A.560 
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nghĩa trong RCW 70A.560.010,8 quý vị phải chịu trách nhiệm biết những gì có trong sản 
phẩm của mình, bất kể quý vị có sản xuất, phân phối hay bán sản phẩm đó hay không. 

Câu hỏi 4: Các nhà sản xuất và nhà phân phối cần phải làm gì để đảm bảo tuân thủ luật mới?  

Câu trả lời: Quý vị có thể sử dụng một hoặc nhiều trong ba cách tiếp cận phổ biến dưới 
đây để xác định xem sản phẩm của quý vị có chứa bất kỳ hóa chất nào bị luật pháp hạn 
chế hay không. 

• Thực hiện đánh giá hoặc kiểm toán nguyên liệu thô (công khai). 
• Nhận chứng nhận tuân thủ của nhà cung cấp, chẳng hạn như Giấy chứng nhận 

phân tích. 
• Thực hiện thử nghiệm phân tích. 

Khi có thể, chúng tôi khuyên quý vị nên làm việc với chuỗi cung ứng của mình để có 
được thông tin bạn cần. Điều này sẽ cung cấp cho quý vị nhiều thông tin nhất về công 
thức của quý vị. 

Để biết hướng dẫn chi tiết hơn, vui lòng đọc Hướng dẫn về Đạo luật Mỹ Phẩm Không 
Độc hại9 của chúng tôi hoặc gửi email cho chúng tôi10 để được hỗ trợ kỹ thuật. 

Câu hỏi 5: Các nhà bán lẻ cần làm gì để đảm bảo tuân thủ luật mới? 

Câu trả lời: Các sản phẩm quý vị bán hoặc chào bán phải tuân thủ TFCA. 

• Ghi nhớ thời chu kỳ bán hết. Đối với các nhà bán lẻ trong tiểu bang, các sản 
phẩm quý vị có trong tay tính đến ngày 1 tháng 1 năm 2025 có thể được bán đến 
cuối năm 2025. Hàng tồn kho nhận được sau ngày 1 tháng 1 năm 2025 phải tuân 
thủ TFCA. 

• Liên hệ với nhà sản xuất để xác định xem các sản phẩm quý vị mua có tuân thủ 
luật hay không. Chúng tôi khuyên quý vị nên thực hiện việc này trước thời hạn là 
ngày 1 tháng 1 năm 2025 để quý vị có thể xác định và bán hết hoặc loại bỏ các 
sản phẩm không tuân thủ khỏi kệ hàng của mình. 

• Kiểm tra danh sách thành phần sản phẩm để tìm hóa chất bị hạn chế. 

Để biết hướng dẫn chi tiết hơn, vui lòng đọc Hướng dẫn về Đạo luật Mỹ phẩm Không 
Độc hại của chúng tôi hoặc gửi email cho chúng tôi để được hỗ trợ kỹ thuật. 

• Nếu một sản phẩm được mua tại cửa hàng hoặc được bán trực tuyến được phát 
hiện là không tuân thủ, chúng tôi sẽ làm việc với nhà bán lẻ để loại bỏ sản phẩm 
không tuân thủ khỏi cửa hàng truyền thống hoặc trực tuyến. 

 
8 https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=70A.560.010 
9 https://apps.ecology.wa.gov/publications/SummaryPages/2404019.html 
10 ToxicFreeCosmetics@ecy.wa.gov 
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• Chúng tôi sẽ làm việc với nhà sản xuất, nhà phân phối hoặc cả hai để ngừng phân 
phối sản phẩm không tuân thủ bán tại Tiểu bang Washington.  

• Chúng tôi cung cấp hỗ trợ kỹ thuật để điều chỉnh công thức sản phẩm được xác 
định tuân thủ để bán tại Tiểu bang Washington. 

Câu hỏi 6: Các chuyên gia thẩm mỹ có thể làm gì để đảm bảo tuân thủ luật mới? 

Câu trả lời: Các sản phẩm quý vị sử dụng để cung cấp dịch vụ hoặc bán cho khách hàng và 
người tiêu dùng cần tuân thủ TFCA. 

• Ghi nhớ chu kỳ bán hết. Các sản phẩm quý vị có trong tay tính đến ngày 1 tháng 
1 năm 2025 có thể được bán đến cuối năm 2025. Các sản phẩm quý vị mua để sử 
dụng hoặc bán lại sau ngày 1 tháng 1 năm 2025 phải tuân thủ TFCA. 

• Liên hệ với nhà phân phối của quý vị để xác định xem các sản phẩm quý vị mua 
có tuân thủ TFCA hay không. Chúng tôi khuyên quý vị nên thực hiện việc này 
trước thời hạn ngày 1 tháng 1 năm 2025 để các nhà phân phối có thể cung cấp 
cho quý vị thông tin về việc tuân thủ. Nếu nhà phân phối của quý vị không biết, 
chúng tôi có thể làm việc với họ để giúp họ hiểu những việc cần làm để tuân thủ 
TFCA. 

• Kiểm tra danh sách thành phần sản phẩm để biết các hóa chất bị hạn chế. Để 
biết hướng dẫn chi tiết hơn, vui lòng đọc Hướng dẫn về Đạo luật Mỹ phẩm 
Không Độc hại11 của chúng tôi hoặc gửi email cho chúng tôi12 để được hỗ trợ kỹ 
thuật. 

• Mua sản phẩm tại Tiểu bang Washington. Mặc dù không đảm bảo rằng tất cả 
các sản phẩm được bán đều tuân thủ, mục đích của TFCA là đảm bảo rằng mỹ 
phẩm mua ở Tiểu bang Washington không chứa hóa chất bị hạn chế. 

Nếu phát hiện sản phẩm tại tiệm làm đẹp không tuân thủ, chúng tôi sẽ làm việc với tiệm 
hoặc chuyên gia thẩm mỹ để loại bỏ sản phẩm không tuân thủ khỏi tiệm. Chúng tôi sẽ 
liên hệ với nhà phân phối để ngừng phân phối sản phẩm không tuân thủ tại Tiểu bang 
Washington. 

Câu hỏi 7: Tôi phải làm gì để tuân thủ TFCA? 

Câu trả lời: Các thực thể được quản lý phải tuân thủ luật mới và xác định cách tiếp cận 
tốt nhất để đảm bảo tuân thủ. Để biết hướng dẫn chi tiết hơn về cách tuân thủ TFCA, vui 
lòng đọc Hướng dẫn về Đạo luật Mỹ phẩm Không Độc hại13 của chúng tôi hoặc gửi email 
cho chúng tôi14 để được hỗ trợ kỹ thuật.  

  

 
11 https://apps.ecology.wa.gov/publications/SummaryPages/2404019.html 
12 ToxicFreeCosmetics@ecy.wa.gov 
13 https://apps.ecology.wa.gov/publications/SummaryPages/2404019.html 
14 ToxicFreeCosmetics@ecy.wa.gov 
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Chúng tôi không yêu cầu các thực thể được quản lý phải: 

• Nộp bằng chứng cho cơ quan để chứng minh sản phẩm của quý vị tuân thủ.
• Chứng nhận sản phẩm thông qua chứng nhận của bên thứ ba.
• Tiến hành thử nghiệm sản phẩm hoặc thử nghiệm chất lượng không khí.

Mặc dù một số chứng nhận sản phẩm của bên thứ ba có thể giúp xác định sản phẩm của 
quý vị có tuân thủ hay không, nhưng chứng nhận của bên thứ ba không ngụ ý hoặc đảm 
bảo sản phẩm tuân thủ luật mới này. 

Câu hỏi 8: Bộ Môi Sinh sẽ xác định việc tuân thủ TFCA như thế nào? 

Câu trả lời: Ngoài giáo dục và hỗ trợ kỹ thuật, Bộ Môi Sinh có thể kết hợp nhiều chiến 
lược để hỗ trợ các thực thể được quản lý thực hiện tuân thủ. Các chiến lược chúng tôi 
có thể sử dụng để kiểm tra việc tuân thủ bao gồm: 

• Xem xét thông tin từ các nguồn công khai như nhãn hiệu sản phẩm, bảng dữ liệu
an toàn và cơ sở dữ liệu công khai.

• Thực hiện phân tích/giám sát thị trường và theo dõi việc thu hồi hoặc rút sản
phẩm.

• Yêu cầu và xem xét thông tin sản phẩm do nhà sản xuất cung cấp.

• Tiến hành thử nghiệm sản phẩm hạn chế (xem cơ sở dữ liệu thử nghiệm sản
phẩm của Bộ Môi Sinh).15

• Xem xét các kết quả thử nghiệm sản phẩm đã công bố khác.

Nếu chúng tôi tìm thấy sản phẩm không tuân thủ, chúng tôi sẽ liên hệ với các thực thể 
được quản lý với thông tin để thúc đẩy việc tuân thủ 

Câu hỏi 9: Điều gì sẽ xảy ra nếu một sản phẩm được phát hiện không tuân thủ? 

Câu trả lời: Ưu tiên của chúng tôi là hỗ trợ tất cả các thực thể có trách nhiệm tuân thủ. 
Nếu một sản phẩm tại một nhà bán lẻ hoặc tiệm làm đẹp được phát hiện là không tuân 
thủ, chúng tôi sẽ làm việc với nhà bán lẻ hoặc doanh nghiệp thẩm mỹ để xác định nhà 
phân phối và nhà sản xuất của sản phẩm. Chúng tôi sẽ làm việc với: 

• Nhà bán lẻ hoặc chuyên gia thẩm mỹ để loại bỏ các sản phẩm không tuân thủ đã
xác định khỏi kệ hàng của họ.

• Nhà phân phối ngừng phân phối các sản phẩm không tuân thủ được xác định tại
Tiểu bang Washington.

• Nhà sản xuất sẽ cải tiến sản phẩm không tuân thủ đã xác định khi cần thiết để
tuân thủ để phân phối hoặc bán trong Tiểu bang Washington.

15 https://apps.ecology.wa.gov/ptdbreporting/Default.aspx 
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Câu hỏi 10: Liệu ai đó có thể bị phạt vì sản xuất, bán hoặc phân phối các sản phẩm không tuân 
thủ quy định không? 

Câu trả lời: Đạo luật Mỹ phẩm Không Độc hại cho phép Bộ Môi Sinh đưa ra hình phạt đối 
với hành vi không tuân thủ (Chương 70A.560 RCW).16 

Các thực thể được quản lý có trách nhiệm tuân thủ TFCA. Ưu tiên của chúng tôi là hỗ trợ 
các thực thể được quản lý tuân thủ thông qua sự kết hợp của hoạt động tiếp cận, giáo 
dục và hỗ trợ. Thông thường, giáo dục và hỗ trợ kỹ thuật là đủ để khắc phục sự cố. 

Mặc dù chúng tôi ưu tiên làm việc với các thực thể được quản lý để tuân thủ, chúng tôi 
có thể sử dụng quyền quyết định thực thi của mình khi phản hồi các trường hợp không 
tuân thủ. Chúng tôi thường tập trung vào các cá nhân và doanh nghiệp có nhiều trường 
hợp không tuân thủ hoặc có hành vi vi phạm đáng kể. Chúng tôi cân nhắc nhiều yếu tố 
trước khi quyết định các bước thực thi và có thể phản hồi theo nhiều cách khác nhau, từ 
thư cảnh cáo đến hình phạt tiền. 

Cuối cùng, chúng tôi muốn các tổ chức được quản lý hiểu rõ trách nhiệm của họ theo 
luật này và làm những gì tốt nhất cho người tiêu dùng, doanh nghiệp, người lao động và 
môi trường. 

Câu hỏi 11: Những hạn chế mới có áp dụng cho các sản phẩm hiện đang được phát triển 
không? 

Câu trả lời: Có. Các hạn chế áp dụng cho tất cả các sản phẩm mỹ phẩm bắt đầu từ ngày 1 
tháng 1 năm 2025. Các sản phẩm mà các nhà bán lẻ của Tiểu bang Washington có trong 
kho trước ngày 1 tháng 1 năm 2025, không tuân thủ các hạn chế mới có thể được bán 
cho công chúng cho đến ngày 1 tháng 1 năm 2026. 

Chiến lược Tiếp cận 
Câu hỏi 12: Bộ Môi Sinh sẽ thông báo cho các tổ chức được quản lý về Đạo luật Mỹ phẩm 
Không Độc hại như thế nào? 

Câu trả lời: Chúng tôi liên lạc với các thực thể được quản lý thông qua email gửi đến 
danh sách phân phối email Đạo luật Mỹ phẩm Không Độc hại17 của chúng tôi và bằng 
cách đăng thông tin trên trang mạng18 của chúng tôi. 

Chúng tôi đã làm việc với hơn 25 tổ chức có mạng lưới hiện tại trong ngành mỹ phẩm để 
gửi email thông báo cho mạng lưới của họ về TFCA. Các tổ chức này đã gửi hơn 25.000 
email cho các bên quan tâm thay mặt chúng tôi 

 
16 https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=70A.560 
17 https://public.govdelivery.com/accounts/WAECY/signup/40162 
18 https://ecology.wa.gov/TFCA 
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Chúng tôi đã mời họ xem trang mạng của chúng tôi và đăng ký danh sách phân phối 
email của chúng tôi. Chúng tôi đã gửi bưu thiếp đến khoảng 900 doanh nghiệp tại Tiểu 
bang Washington được xác định theo mã Hệ thống Phân loại ngành Công nghiệp Bắc Mỹ 
(NAICS) của họ. Cuối cùng, chúng tôi đã liên hệ với 125 tổ chức cộng đồng, 35 sở y tế địa 
phương và 35 cơ sở liên lạc về sức khỏe và thanh thiếu niên của Bộ lạc. 

Chúng tôi đã phát hành các bản tin, bài đăng trên nhật ký mạng và bài đăng trên mạng 
xã hội, và trả lời phỏng vấn cho một số cơ quan truyền thông về TFCA. 

Chúng tôi luôn tìm cách mở rộng phạm vi tiếp cận của mình. Nếu quý vị có ý tưởng về 
cách chúng tôi có thể tiếp cận các bên quan tâm và cộng đồng được quản lý, vui lòng 
cho chúng tôi biết.19 

Câu hỏi 13: Bộ Môi Sinh đang cung cấp những hỗ trợ nào để giúp các tổ chức được quản lý 
đáp ứng các yêu cầu mới? 

Câu trả lời: Để giúp quý vị đáp ứng các yêu cầu của TFCA, quý vị có thể đọc tài liệu 
hướng dẫn20 của chúng tôi và gửi email cho chúng tôi để nhận được hỗ trợ kỹ thuật 
theo ý muốn. 

Chúng tôi cung cấp các sáng kiến tự nguyện cho các doanh nghiệp muốn vượt ra ngoài 
sự tuân thủ. Các nhà sản xuất mỹ phẩm nhỏ có thể nộp đơn xin chương trình trợ cấp 
chứng nhận mỹ phẩm an toàn hơn21 của chúng tôi để nhận được hỗ trợ kỹ thuật và trợ 
cấp tài chính để tạo ra các sản phẩm an toàn hơn. Các chuyên gia thẩm mỹ và các doanh 
nghiệp thẩm mỹ nhỏ có thể liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu về các ưu đãi chuyển sang 
các sản phẩm an toàn hơn.  

 
19 ToxicFreeCosmetics@ecy.wa.gov 
20 https://apps.ecology.wa.gov/publications/SummaryPages/2404019.html 
21 https://ecology.wa.gov/cosmetics-manufacturers 
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Tài nguyên  
Sau đây là các nguồn tài nguyên bổ sung để bạn tham gia và tìm hiểu thêm về Đạo luật Mỹ 
phẩm Không Độc hại và Quy định về Sản phẩm Mỹ phẩm của Washington. 

Hướng dẫn về Đạo luật mỹ phẩm không độc hại: Các hạn chế đối với ngành công nghiệp mỹ 
phẩm và người bán22 

BẢN DỰ THẢO Chương 173-339 WAC Các hạn chế về sản phẩm mỹ phẩm23 

Trang mạng: 

• Đạo luật Mỹ phẩm Không độc hại – Bộ Môi Sinh tiểu bang Washington24 
• Đạo luật Mỹ phẩm Không Độc hại25 
• Quy định về Mỹ phẩm: Hạn chế Sản phẩm Mỹ phẩm26 
• Chương trình trợ cấp chứng nhận mỹ phẩm an toàn hơn27  
• Chương trình thay thế mỹ phẩm an toàn hơn28 
• Trang mạng của các bên quan tâm đến Mỹ phẩm Không độc hại29 

Báo cáo của Cơ quan lập pháp về mỹ phẩm: 

• Hóa chất trong Mỹ phẩm được Cư dân Washington sử dụng – Kết quả Giai đoạn một30 
• Hóa chất trong Mỹ phẩm được Cư dân Washington sử dụng – Kết quả Giai đoạn hai31 

Thông tin về chì: 

• Sở Y tế Tiểu bang Washington – Chì32 
• Các nguồn Phổ biến gây Ngộ độc Chì33 

  

 
22 https://apps.ecology.wa.gov/publications/SummaryPages/2404019.html 
23 https://www.ezview.wa.gov/Portals/_1962/Documents/Cosmetics/ 
TFCA_PrelimDraftRule_2024-07.pdf 
24 https://ecology.wa.gov/TFCA 
25 https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=70A.560 
26 https://ecology.wa.gov/regulations-permits/laws-rules-rulemaking/rulemaking/wac-173-339 
27 https://ecology.wa.gov/cosmetics-manufacturers 
28 https://ecology.wa.gov/cosmetics-replacement 
29 https://www.ezview.wa.gov/site/alias__1962/38927/toxic_free_cosmetics.aspx 
30 https://apps.ecology.wa.gov/publications/summarypages/2304007.html 
31 https://apps.ecology.wa.gov/publications/summarypages/2404022.html 
32 https://doh.wa.gov/community-and-environment/contaminants/lead 
33 https://doh.wa.gov/community-and-environment/contaminants/lead/common-sources-lead-
poisoning 
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Thông tin Ấn bản 
Báo cáo này có sẵn trên trang mạng của Bộ Môi Sinh tại: 
https://apps.ecology.wa.gov/ publications/SummaryPages/2404047VI.html  

Thông tin liên lạc 
Chương trình Giảm thiểu Chất thải nguy hại và Chất độc hại 

Trụ sở Bộ Môi Sinh Tiểu bang Washington 
P.O. Box 47600 
Olympia, WA 98504-7600 
Điện thoại: 360-407-6700 

Trang mạng: Bộ Môi Sinh Tiểu bang Washington34 

Dịch vụ cho Người khuyết tật 
Bộ Môi Sinh cam kết cung cấp cho người khuyết tật quyền tiếp cận thông tin và dịch vụ bằng 
cách đáp ứng hoặc vượt quá các yêu cầu của Đạo luật Người khuyết tật Hoa Kỳ (ADA), Mục 504 
và 508 của Đạo luật Phục hồi chức năng và Chính sách số 188 của Tiểu bang Washington. 

Cần dịch vụ cho người khuyết tật, hãy liên hệ với Bộ Môi Sinh qua điện thoại theo số 360-407-
6700 hoặc email hwtrpubs@ecy.wa.gov. Dùng Washington Relay Service hoặc TTY, gọi 711 
hoặc 877-833-6341. Truy cập trang mạng của Bộ Môi Sinh35 để biết thêm thông tin. 

 
34 https://ecology.wa.gov/contact  
35 https://ecology.wa.gov/accessibility 
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